
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
38 Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HEICHA VIỆT NAM

0108036643

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

3. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

4. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

5. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Tư vấn, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại trong 
lĩnh vực viễn thông, tin học điện tử, công nghệ thông tin  - Tư 
vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo - 
Tư vấn trong lĩnh vực môi trường

7490

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. 
- Bán buôn xi măng. 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi. 
- Bán buôn kính xây dựng. 
- Bán buôn sơn, vécni. 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh: Bán buôn bình đun 
nước nóng, gạch lát san, gạch ốp tường; bồn tắm, chậu rửa, bệ 
xí, đồ sứ vệ sinh khác. 
- Bán buôn đồ ngũ kim. 
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; 

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HEICHA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HEICHA VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HEICHA VIET NAM CO,.LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho 
gia súc, gia cầm và thuỷ sản; - Bán buôn thóc, ngô và các loại 
hạt ngũ cốc khác

4620

8. Bán buôn gạo 4631

9. Bán buôn thực phẩm 4632

10. Bán buôn đồ uống 4633

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

12. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Rang và lọc cà phê; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê; 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất giấm; 
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 

1079

14. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

17. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa

4610

18. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630(Chính)
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20. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã 
được pha chế, bao gồm keo cao su ; 
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên ; 
- Sản xuất chất giống nhựa ; 
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất ; 
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm ; 
- Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng khác 
; 
- Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh ; 
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như: 
+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất proteinkhác và dẫn 
xuất của chúng, 
+ Dầu mỡ, 
+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học, 
+ Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sảnphẩm dệt và da, 
+ Bột và bột nhão sử dụng trong hàn, 
+ Sản xuất chất để tẩy kim loại, 
+ Sản xuất chất phụ gia cho xi măng, 
+ Sản xuất các bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho 
cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất khác sử 
dụng trong công nghiệp, 
+ Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng, 
+ Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí 
nghiệm và để chẩn đoán khác ; 
- Sản xuất mực vẽ và in ; 
- Sản xuất diêm ; 
- Sản xuất hương các loại… 

2029

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

22. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư
- Dịch vụ cầm đồ;

6619

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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100.000.000 VNĐ

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày

4659

25. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

26. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

27. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 

4649

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 012238333

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 15 ngõ 130 Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 15 ngõ 130 Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRIỆU TUYÊN NGỌC           Nam
08/08/1983 Kinh Việt Nam

09/01/2004 CA Hà Nội           

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012238333
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 15 ngõ 130 Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 15 ngõ 130 Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRIỆU TUYÊN NGỌC           Nam

08/08/1983 Kinh Việt Nam

09/01/2004 CA Hà Nội           

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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